
 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính
  Đơn vị: Sở Xây dựng Quảng Ngãi
 Chương: 419

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SXD  ngày        /5/2025 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi)

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Đvt:  Triệu đồng

Số
TT Nội dung Dự toán được giao

1 2 3
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I  Số thu phí, lệ phí
1 Lệ phí

Lệ phí…
Lệ phí…

2 Phí
Phí …
Phí …

II Chi từ nguồn thu phí được để lại
1 Chi sự nghiệp………………….
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
2 Chi quản lý hành chính
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
1 Lệ phí

Lệ phí…
Lệ phí…

2 Phí
Phí …
Phí …

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 4.060
I Nguồn ngân sách trong nước 4.060
1 Nguồn ngân sách trong nước 4.060

1.1 Chi quản lý hành chính
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 4.060

Xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị
tỉnh Quảng Ngãi trên nền bản đồ số

4.000
Thuê dịch vụ Quản trị, vận hành Hệ thống thông tin quản lý kết cấu hạ
tầng giao thông 60
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   Biểu số 1 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 18   tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính
  Đơn vị: Sở Xây dựng Quảng Ngãi
 Chương: 419

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO 
VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SXD ngày      /5/2025 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi )
(Dùng cho đơn vị dự toán ngân sách cấp I/đơn vị dự toán ngân sách cấp trên)

  ĐV tính: Triệu đồng

Số
TT Nội dung Tổng số

được giao
Tổng số đã

phân bổ Sở Xây dựng

1 2 3 4=5+6+… 5
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I  Số thu phí, lệ phí
1 Lệ phí

Lệ phí…
Lệ phí…

2 Phí
Phí …
Phí …

II Chi từ nguồn thu phí được để lại
1 Chi sự nghiệp………………….
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
2 Chi quản lý hành chính
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
1 Lệ phí

Lệ phí…
Lệ phí…

2 Phí
Phí …
Phí …

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 4.060 4.060 4.060
I Nguồn ngân sách trong nước 4.060 4.060 4.060
1 Nguồn ngân sách trong nước 4.060 4.060 4.060

1.1 Chi quản lý hành chính
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 4.060 4.060 4.060

a

Xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng,
quy hoạch đô thị tỉnh Quảng Ngãi trên nền bản đồ
số 4.000 4.000 4.000

b

Thuê dịch vụ Quản trị, vận hành Hệ thống thông tin
quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

60 60 60
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